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MẪU BIỂU THANH TRA THUẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 80/2021/TT-BTC

ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

	TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP
TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ........../QĐ-............


	               ........., ngày........tháng..........năm ........


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thanh tra thuế tại ....(người nộp thuế)


CHỨC DANH NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày ...tháng…năm… và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
Căn cứ Luật Thanh tra ngày ...tháng...năm... và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số ........... ngày .....tháng.....năm...... của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế;

Căn cứ Quyết định số ............. ngày..... tháng.....năm....... của....... phê duyệt Kế hoạch ......; (thanh tra theo kế hoạch) 
hoặc: 

Căn cứ chỉ đạo của ... ngày ...tháng.....năm....... về việc ....; (nếu là cuộc thanh tra đột xuất)

Theo đề nghị của ..........................................................................................
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thanh tra thuế tại .......(tên người nộp thuế)..., Mã số thuế: .... về các nội dung sau: 

...........................

...........................

Thời kỳ thanh tra: .....................................................................

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ ghi tại Điều 1 gồm có:

- Ông (bà)...
 - Chức vụ..... - Trưởng đoàn;


- Ông (bà)... - Chức vụ..... - Thành viên;


- Ông (bà)... - Chức vụ..... - Thành viên;


Thời hạn thanh tra là ... ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định  thanh tra).  


Đoàn thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 117 của Luật Quản lý thuế. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà/tổ chức được thanh tra có tên tại Điều 1 và Đoàn thanh tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:


                              

- Như Điều 3; 

-.........;
- Lưu: VT; .... 
	CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


	Mẫu số: 02/TTrT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


	(1) TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

(2) TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:          /QĐ-........(3)
	………, ngày … tháng ...… năm……


 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra ………………..(4)
…………………………………………(5)

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày ...tháng...năm... và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
Căn cứ Luật Thanh tra ngày ......tháng...năm...  và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số…....tháng...năm...  của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra;

Căn cứ Quyết định số …. ngày .....tháng.....năm...... của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình Thanh tra thuế ; 
Căn cứ............................................................................................ (6);

Căn cứ............................................................................................ (7);

Căn cứ............................................................................................ (8);

Căn cứ Quyết định thanh tra số............................................................
Theo đề nghị của.............................................................................. (9),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện giám sát đối với hoạt động thanh tra của Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số ....ngày...tháng…năm…của......
Thời hạn giám sát được tính kể từ ngày công bố quyết định thanh tra đến thời điểm kết thúc việc thanh tra tại trụ sở người nộp thuế.
Điều 2. Giao....(10)..../ Thành lập Tổ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ tại Điều 1, gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1................... chức vụ: Tổ trưởng, SĐT: ...............................................;
2....................chức vụ:  Tổ phó (nếu có), SĐT: .....................................;
3....................chức vụ: thành viên; SĐT:.................................................
Điều 3. (10)/ Tổ giám sát có nhiệm vụ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định tại Quy chế giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra thuế.

Điều 4. (10)/ Tổ giám sát; (11), (12), (13) và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
	 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- …;

- Lưu: VT, …
	CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Ghi chú:

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan ban hành quyết định giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.
(4) Tên cuộc thanh tra.
(5) Chức danh của người ra quyết định giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.
(6) Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (nếu có).
(7) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ban hành quyết định thanh tra.
(8) Kế hoạch thanh tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với thanh tra theo kế hoạch); hoặc quyết định của người có thẩm quyền về việc tiến hành thanh tra (đối với cuộc thanh tra đột xuất).
(9) Lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu đề xuất tiến hành giám sát hoạt động Đoàn thanh tra (nếu có).
(10) Ghi rõ họ tên, chức vụ của người được cử trong trường hợp cử công chức giám sát.
(11) Đoàn thanh tra.
(12) Lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp người được giao nhiệm vụ giám sát.
(13) Đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.


	TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

ĐOÀN THANH TRA THEO QUYẾT ĐỊNH..........

	       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 BIÊN BẢN 

Về việc công bố quyết định thanh tra


Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày ...tháng…năm… và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày ...tháng...năm... và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số....ngày..........tháng..........năm ...... của ..(tên cơ quan ban hành quyết định)... về việc thanh tra ......tại........ (tên người nộp thuế)...;  

Hôm nay, hồi ..... giờ..... ngày ..... tháng  .....  năm .........

Tại:...................................................................................

Chúng tôi gồm:

I. Đoàn thanh tra thuế:

- Ông (bà)..................................
- Chức vụ......- Trưởng đoàn;

- Ông (bà)..................................
- Chức vụ......- Thành viên;

- Ông (bà)..................................
- Chức vụ......- Thành viên;

II. Người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế):

- Ông (bà): ... CMND/CCCD/hộ chiếu số: ....

Chức vụ: ....  đại diện cho ...

- Ông (bà): ... CMND/CCCD/hộ chiếu số: ....

Chức vụ: ....  đại diện cho ...

Người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp người nộp thuế) đã được nghe Đoàn thanh tra công bố nội dung Quyết định số …ngày…tháng…năm… của…(tên cơ quan ban hành quyết định).... về việc thanh tra .... tại...(tên người nộp thuế).

Biên bản này gồm có ... trang, được lập thành ... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 (một) bản được giao người nộp thuế.   

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau: …………………...
	NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
	ĐẠI DIỆN ĐOÀN
 THANH TRA

	(Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
	(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	


Ghi chú: Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào biên bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên. 

	TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT  ĐỊNH THANH TRA
ĐOÀN THANH TRA THEO QUYẾT ĐỊNH..........
	       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: ……/TB-...........….
	          ........, ngày.......... tháng .......... năm ......


THÔNG BÁO

Về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế

Kính gửi:.......(tên tổ chức, cá nhân)......................................

Mã số thuế:........................................................

Địa chỉ :.............................................................

Thực hiện Quyết định số … ngày .....tháng.....năm...... của ………về việc thanh tra tại … (Tên người nộp thuế). Đoàn thanh tra đề nghị (Tên người nộp thuế) cung cấp các thông tin, tài liệu, bản giải trình,... sau:

1.......................................................................................................................

2.......................................................................................................................

và gửi cho Đoàn thanh tra  trước ....giờ, ngày ...... tháng ....... năm ....... 


Nếu có vướng mắc hoặc trường hợp không thể cung cấp được, đề nghị nêu rõ lý do.

 
Đoàn thanh tra thông báo để...(Tên người nộp thuế) được biết và thực hiện./.

	Nơi nhận:


                                

- Như trên;

- Lưu: ....
	           CHỨC DANH NGƯỜI RA THÔNG BÁO 
(Ký, ghi rõ họ tên)



	NGƯỜI ĐƯỢC YÊU CẦU CUNG CẤP 

            NHẬN THÔNG BÁO

	Ngày ............... tháng ............... năm ..............

	(Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ))



	


	TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

ĐOÀN THANH TRA THEO QUYẾT ĐỊNH..........

	       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN
Đối thoại, chất vấn

Căn cứ Quyết định số ..…ngày……tháng….năm……về việc thanh tra… (tên Người nộp thuế); Mã số thuế:…… Địa chỉ:……….. 
Hôm nay, ngày ……. tháng …… năm ……, tại …………, địa chỉ:……. ………., chúng tôi gồm:

I. Đoàn thanh tra:

- Ông (bà): …………………….. Chức vụ……………..- Trưởng đoàn

- Ông (bà): …………………….. Chức vụ……………..- Thành viên

- Ông (bà): …………………….. Chức vụ……………..- Thành viên

II.   Người nộp thuế:

- Ông (bà): ……………………..; Chức vụ……………..; Đại diện cho:…

- Ông (bà): ……………………..; Chức vụ………………………………

- Ông (bà): ……………………..; Chức vụ……………………………….
Cùng lập biên bản về đối thoại, chất vấn giữa đoàn thanh tra với người nộp thuế với nội dung sau:

1. Các nội dung trong đối thoại, chất vấn:
- Nội dung 1:………………………

- Nội dung 2:………………………

2. Ý kiến của người nộp thuế:

- Ý kiến 1:………………………….

- Ý kiến 2:………………………….

- Ý kiến 3:………………………….

3. Ý kiến của đoàn thanh tra:

- Ý kiến 1:…………………………..

- Ý kiến 2:…………………………..

- Ý kiến 3:…………………………..

4. Những nội dung thống nhất giữa đoàn thanh tra và người nộp thuế; Những nội dung xác định rõ và trách nhiệm của tập thể, cá nhân:

5. Những nội dung chưa thống nhất (nếu có):

Biên bản này gồm có ……. trang, được lập thành ……… bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 bản được giao Người nộp thuế……

	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
 NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu
 (nếu có))

	TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)



	TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN 

TRỰC TIẾP
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT
 ĐỊNH THANH TRA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: ....../QĐ-............
	......., ngày..........tháng ........năm ......


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép 

liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế


CHỨC DANH NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày ...tháng…năm... và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày ...tháng...năm... và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Quyết định số ... ngày ...tháng…năm... của ...... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế;

Căn cứ Quyết định số....ngày ..tháng…năm...  của ... về việc thanh tra ..... tại.....;

Theo đề nghị của....................................................................................
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế của:

Ông/bà/ tổ chức: ................................................. – Mã số thuế: ....

Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: .............................. do..................... cấp ngày.....

Địa chỉ: ............................................................................................

Tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ bao gồm:

1.............................................................................................................

2 ............................................................................................................

(hoặc Danh mục tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ được ban hành kèm theo Quyết định này). 

Thời hạn tạm giữ: .................................................................................

Hình thức tạm giữ: ...............................................................................

Điều 2. Người thực hiện tạm giữ: ........................................................

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà/tổ chức có tên tại Điều 1, Điều 2 và Đoàn thanh tra ....chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:


                                

- Như Điều 3; 

-.....;

- Lưu: ...

	CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Về hình thức tạm giữ ghi rõ niêm phong tại chỗ hay đưa đến nơi tạm giữ khác (ghi rõ nơi để tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ).


	TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

ĐOÀN THANH TRA THEO QUYẾT ĐỊNH........

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN 

Về việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến

hành vi trốn thuế, gian lận thuế


Căn cứ Quyết định số....ngày....tháng.....năm ..... của .... về việc thanh tra ... tại...................................;

Căn cứ Quyết định số....ngày....tháng.....năm .... của .... về việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế;

Hôm nay, hồi .... giờ..... ngày ..... tháng  .....  năm .........

Tại: ........................................................................................................

Chúng tôi gồm:

A. Đoàn thanh tra: 

1. Ông/Bà....................................   - Chứcvụ:.......................................;

2. Ông/Bà....................................   - Chứcvụ:........................................;

B. Người có tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế bị tạm giữ là:

Ông (bà)/tổ chức:..................................... – Mã số thuế:................................;

Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: ....... do ............. cấp ngày.........

Địa chỉ: .........................................................................

C. Tổ chức, cá nhân chứng kiến:

1. Ông (bà) ............................. Nghề nghiệp:.............................................;

Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu số:....; Ngày cấp: …...............; Nơi cấp:.....;

Địa chỉ thường trú:.................................................................;
2. Ông (bà) ............................. Nghề nghiệp:.............................................;

Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu số:....; Ngày cấp: …...............; Nơi cấp:.....;

Địa chỉ thường trú:.................................................................;

Tiến hành lập biên bản tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế  gồm:
	STT
	Tên tiền, đồ vật, giấy phép
	Số lượng
	Chủng loại, tình trạng tiền, đồ vật, giấy phép
	Ghi chú

	1
	(chi tiết theo từng loại)
	
	
	

	2
	............
	
	
	

	....
	.....
	
	
	


Số tiền, đồ vật, giấy phép nêu trên được niêm phong tại....(ghi rõ nơi niêm phong)... (trong trường hợp tiền, đồ vật, giấy phép cần được niêm phong).
Ngoài những tiền, đồ vật, giấy phép nêu trên, chúng tôi không tạm giữ (niêm phong) thêm thứ gì khác.

​
Biên bản này gồm có ......... trang, được lập thành .......... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 (một) bản được giao cho cá nhân/ tổ chức có tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ.  

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau: ...................

NGƯỜI THỰC HIỆN TẠM GIỮ

(Ký, ghi rõ họ tên)

	NGƯỜI (HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC) CÓ TIỀN, ĐỒ VẬT, GIẤY PHÉP BỊ TẠM GIỮ

(Ký, ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

	NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Trong trường hợp tiền, đồ vật, giấy phép cần được niêm phong nhưng người có tiền, đồ vật, giấy phép vắng mặt )

(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN

(Trong trường hợp tiền, đồ vật, giấy phép cần được niêm phong nhưng người có tiền, đồ vật, giấy phép vắng mặt )

 (Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 

(1) Trường hợp trong số những người chứng kiến có đại diện chính quyền địa phương thì phải ghi rõ họ tên và chức vụ. 

(2) Trong Bảng kê tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ cần ghi chú rõ tiền, đồ vật, giấy phép có được niêm phong không, nếu có niêm phong thì trên niêm phong phải có chữ ký của người (hoặc đại diện tổ chức) có tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ, có sự chứng kiến của đại diện gia đình hay đại diện chính quyền không, nếu không có phải ghi rõ có sự chứng kiến của ông (bà)...

(3) Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào văn bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên. 

	TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN 

TRỰC TIẾP
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT
 ĐỊNH  THANH TRA
	           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: ......./QĐ-..........
	........., ngày........tháng.......năm ....


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xử lý tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ


 CHỨC DANH NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày ..tháng…năm... và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày ...tháng...năm... và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Quyết định số ..... ngày .....tháng ....năm..... của.... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế;

Căn cứ Quyết định số....ngày..........tháng..........năm ............. của ..................về việc thanh tra....... tại..........;

Căn cứ Quyết định số .....ngày..........tháng..........năm ......... của ....... về việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế;

Căn cứ Biên bản tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế lập ngày.......... tháng .......... năm.........;

Theo đề nghị của...............................................................................;

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Xử lý các loại tiền, đồ vật, giấy phép tạm giữ liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế của ông/bà/tổ chức ......- Mã số thuế ........ như sau:

....
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà/tổ chức có tên tại Điều 1 và Đoàn thanh tra ....... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:




- Như Điều 2;                              

- ...; 

- Lưu VT, .... 


	CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:  Tại Điều 1 cần ghi rõ từng loại tiền, đồ vật, giấy phép xử lý theo biện pháp nào (tổ chức bán, tịch thu hoặc trả lại). 

	TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

ĐOÀN THANH TRA THEO QUYẾT ĐỊNH.....

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	


BIÊN BẢN 

Về việc trả lại tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ


Căn cứ Quyết định số …ngày.......tháng.......năm ......... của ............về việc thanh tra .......tại...;

Căn cứ Quyết định số …ngày.......tháng.......năm ......... của ............ về việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế;

Căn cứ Quyết định số …ngày.......tháng.......năm ......... của ............về việc xử lý tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ;

Hôm nay, hồi ..... giờ..... ngày ..... tháng  .....  năm .........

Tại:...

Chúng tôi gồm: 

A. Đoàn thanh tra: 

1. Ông/Bà..............................      -  Chức vụ:.............................................;

2.Ông/Bà.............. ..............        - Chức vụ:..............................................;

B. Người có tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ được hoàn trả là:

Ông (bà)/tổ chức:............................................... – Mã số thuế:......................;

Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: .... do ... cấp ngày......................

Địa chỉ: .........................................................................

C. Tổ chức, cá nhân chứng kiến:
1. Ông/Bà ......................Nghề nghiệp:..................................................;

Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu số:............; Ngày cấp: ...........; Nơi cấp:...........;

Địa chỉ thường trú:................................................................................;

2. Ông /Bà ...................... Nghề nghiệp:................................................;

Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu số:............; Ngày cấp: ...........; Nơi cấp:...........;

Địa chỉ thường trú:................................................................................;
Tiến hành lập biên bản hoàn trả tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ gồm:

	STT
	Tên tiền, đồ vật, giấy phép
	Số lượng
	Chủng loại, tình trạng tiền, đồ vật, giấy phép
	Ghi chú

	1
	(chi tiết theo từng loại)
	
	
	

	2
	............
	
	
	

	....
	.....
	
	
	


Biên bản này gồm có ..... trang, được lập thành .......... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 (một) bản được giao cho cá nhân/ tổ chức có tiền, đồ vật, giấy phép được trả lại.  

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau:...............................................
NGƯỜI THỰC HIỆN HOÀN TRẢ TIỀN, ĐỒ VẬT, GIẤY PHÉP

(Ký, ghi rõ họ tên)

	NGƯỜI (HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC) CÓ TIỀN, ĐỒ VẬT, GIẤY PHÉP ĐƯỢC HOÀN TRẢ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

	NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐỊA DIỆN CHÍNH QUYỀN

      Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ (nếu có)


Ghi chú: 

(1) Trường hợp trong số những người chứng kiến có đại diện chính quyền địa phương thì phải ghi rõ họ tên và chức vụ. 

(2) Trong Bảng kê tiền, đồ vật, giấy phép trả lại cần ghi chú rõ tiền, đồ vật, giấy phép có được niêm phong không và tình trạng niêm phong.  

(3) Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào biên  bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên. 


	TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA 
ĐOÀN THANH TRA THEO QUYẾT ĐỊNH ......

	      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

........., ngày........tháng..........năm ........




QUYẾT ĐỊNH

Về việc niêm phong tài liệu liên quan đến
hành vi trốn thuế, gian lận thuế

CHỨC DANH NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày ...tháng…năm… và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày ... tháng…năm… và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
Căn cứ Quyết định số.....ngày.....tháng.....năm........ của .... về việc thanh tra......................   tại.......................;

 Theo đề nghị của...............................................................

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Niêm phong tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế của:

Ông/bà/ tổ chức: ................................................. – Mã số thuế: ..........

Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: ....... do.... cấp ngày.....tháng.....năm.......

Địa chỉ: .....................................................................................
Các tài liệu niêm phong bao gồm:

1.............................................................................................................

2 ............................................................................................................
(hoặc Danh mục các tài liệu bị niêm phong được ban hành kèm theo Quyết định này). 

Thời hạn tạm giữ: .................................................................................

Hình thức tạm giữ: ...............................................................................

Điều 2. Người thực hiện tạm giữ: .......................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà/tổ chức có tên tại Điều 1, Điều 2 và Đoàn thanh tra ........ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:


- Như Điều 3; 

-....;

- Lưu: ... 


	
	CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:  ghi rõ nơi để tài liệu bị niêm phong.

	TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

ĐOÀN THANH TRA THEO QUYẾT ĐỊNH .....

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	


BIÊN BẢN

Về việc niêm phong tài liệu liên quan đến

hành vi trốn thuế, gian lận thuế


Căn cứ Quyết định số.......ngày..........tháng..........năm .... của.........về việc thanh tra……..... tại....;

Căn cứ Quyết định số ........ngày..........tháng..........năm ..... của …về việc niêm phong tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế;

Hôm nay, hồi ....... giờ..... ngày ..... tháng  .....  năm .........

Tại:.....................................................................................

Chúng tôi gồm: 

A. Đoàn thanh tra: 

1. Ông/Bà................................... - Chức vụ:...........................................;

2. Ông/Bà................................... - Chức vụ:...........................................;

.............................................................................................

B. Người có tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế bị niêm phong là:

Ông (bà)/tổ chức:....................................................... – Mã số thuế:.......................................;

Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: ........................................................ do ............................. cấp ngày................................

Địa chỉ: ........................................................................................................

C. Tổ chức, cá nhân chứng kiến:

1. Ông (bà) .................. ……Nghề nghiệp:........................................;

Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu số:........................; Ngày cấp: ....; Nơi cấp:…;

Địa chỉ thường trú:.............................................................................;

2. Ông (bà) .................. ……Nghề nghiệp:........................................;

Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu số:........................; Ngày cấp: ....; Nơi cấp:…;

Địa chỉ thường trú:.............................................................................;

Tiến hành lập biên bản niêm phong tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế gồm:
	STT
	Tên tài liệu
	Số lượng
	Chủng loại, tình trạng tài liệu
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ngoài những tài liệu nêu trên, chúng tôi không niêm phong thêm thứ gì khác.

​Biên bản này gồm có ... trang, được lập thành ... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 (một) bản được giao cho cá nhân/ tổ chức có tài liệu bị niêm phong.  

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau: ...

NGƯỜI THỰC HIỆN NIÊM PHONG

(Ký, ghi rõ họ tên)

	NGƯỜI (HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC) CÓ TÀI LIỆU BỊ NIÊM PHONG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

	NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Trong trường hợp tiền, đồ vật, giấy phép cần được niêm phong nhưng người có tiền, đồ vật, giấy phép vắng mặt )

(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN

(Trong trường hợp tiền, đồ vật, giấy  phép cần được niêm phong nhưng người có tiền, đồ vật, giấy phép vắng mặt )

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu (nếu có)


Ghi chú: 

(1) Trường hợp trong số những người chứng kiến có đại diện chính quyền địa phương thì phải ghi rõ họ tên và chức vụ. 

(2) Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào biên  bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên. 


	TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT

 ĐỊNH THANH TRA 

ĐOÀN THANH TRA THEO QUYẾT ĐỊNH ……….


	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


......, ngày……tháng……năm …..


QUYẾT ĐỊNH

Về việc mở (hoặc hủy) niêm phong tài liệu

	
	


CHỨC DANH NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ Luật Quản lý thuế số ngày ….tháng…năm… và các văn bản hướng dẫn thi hành;


Căn cứ Luật Thanh tra ngày ...ngày ….tháng…năm…  và các văn bản hướng dẫn thi hành;


Căn cứ Quyết định số... ngày.... của ... (1) về việc thanh tra tại... (2).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở niêm phong tài liệu do ... (3) đang quản lý theo Quyết định niêm phong tài liệu số… ngày….tháng…năm…
Điều 2. Giao cho ... (4) thực hiện việc mở niêm phong tài liệu được quy định tại Điều 1 quyết định này.

Tài liệu sau khi mở niêm phong được giao cho ... (5) quản lý, bảo quản.

Điều 3.  (3), (4), và (5) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- … ;


- Lưu: …    

Ghi chú :
	
	CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên)



(1) Chức danh người ra quyết định


(2) Tên người nộp thuế


(3) Tên đơn vị, cá nhân được giao bảo quản tài liệu trước khi mở niêm phong


(4) Họ tên, chức vụ người được giao nhiệm vụ mở niêm phong

(5) Đơn vị quản lý tài liệu niêm phong

	TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA 
ĐOÀN THANH TRA THEO QUYẾT ĐỊNH ......
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:...../QĐ-......
	   ..........., ngày........tháng..........năm ........


QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiểm kê tài sản

liên quan đến hoạt động thanh tra



CHỨC DANH NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày ...tháng…năm…  và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày ... tháng…năm… và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Quyết định số....ngày..........tháng..........năm ............. của ................... về việc thanh tra............. tại............................;

Theo đề nghị của.....................................................................

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động  thanh tra của:

Ông/bà/ tổ chức: ................................................. – Mã số thuế: .....

Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số:.............. do..................... cấp ngày.....

Địa chỉ: .......................................................................

Các tài sản kiểm kê bao gồm:

1.............................................................................................................

2 ............................................................................................................

(hoặc Danh mục các tài sản bị kiểm kê được ban hành kèm theo Quyết định này). 

Thời gian kiểm kê: ..............................................................................

Hình thức kiểm kê: .............................................................................

Điều 2. Người thực hiện kiểm kê: ......................................................

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà/tổ chức có tên tại Điều 1, Điều 2 và Đoàn thanh tra... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:


                                

- Như Điều 3; 

-......................;

- Lưu: .... 


	CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	


Ghi chú:  ghi rõ nơi để tài liệu bị kiểm kê 

	TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT 
ĐỊNH THANH TRA
ĐOÀN THANH TRA THEO QUYẾT ĐỊNH ....

	         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN

Về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra

Căn cứ Quyết định số....../QĐ-.......ngày..........tháng..........năm ............. của......về việc thanh tra…................................ tại......................;

Căn cứ Quyết định số ......./QĐ-........ngày..........tháng..........năm ... của ..... về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra;

Hôm nay, hồi ....... giờ..... ngày ..... tháng  .....  năm .........

Tại:.....................................................................................

Chúng tôi gồm: 

A. Đoàn thanh tra :

1. Ông/Bà..................................... - Chức vụ:...........................................;

2. Ông/Bà..................................... - Chức vụ:...........................................;

B. Người có tài sản liên quan đến hoạt thanh tra bị kiểm kê là:

Ông (bà)/tổ chức:.................................- Mã số thuế:....;

Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: ..... do .... cấp ngày......tháng .....năm...........

Địa chỉ: ..............................................................................

C. Tổ chức, cá nhân chứng kiến:
1. Ông (bà) ........................ Nghề nghiệp:.......................................;

Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu số:....; Ngày cấp: ...................; Nơi cấp:….;

Địa chỉ thường trú:..........................................................................;

2. Ông (bà) ........................ Nghề nghiệp:.......................................;

Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu số:....; Ngày cấp: ...................; Nơi cấp:….;

Địa chỉ thường trú:..........................................................................;

Tiến hành lập biên bản kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra gồm:

	STT
	    Tên tài sản 
	Số lượng
	Chủng loại, tình trạng tài sản 
	Ghi chú

	
	(chi tiết theo từng loại)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ngoài những tài sản nêu trên, chúng tôi không niêm phong thêm thứ gì khác.

​Biên bản này gồm có ... trang, được lập thành .... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 (một) bản được giao cho cá nhân/ tổ chức có tài sản bị niêm phong.  

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau: .............
NGƯỜI THỰC HIỆN KIỂM KÊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

	NGƯỜI (HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC)

        CÓ TÀI SẢN BỊ KIỂM KÊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))
	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
NGƯỜI CHỨNG KIẾN

           (Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu (nếu có))


Ghi chú: 

(1) Trường hợp trong số những người chứng kiến có đại diện chính quyền địa phương thì phải ghi rõ họ tên và chức vụ. 

 (2) Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào biên  bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên. 


	TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT 
ĐỊNH THANH TRA
ĐOÀN THANH TRA THEO QUYẾT ĐỊNH ...

Số:.../QĐ-...

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......, ngày ..... tháng..... năm .....


QUYẾT ĐỊNH

Về việc huỷ bỏ kiểm kê tài sản

	
	


CHỨC DANH NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH


Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày …tháng…năm… và các văn bản hướng dẫn thi hành ;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày ...tháng…năm… và các văn bản hướng dẫn thi hành;


Căn cứ Quyết định số... ngày....tháng…năm…  về việc thanh tra tại... ;

Theo đề nghị của …
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Huỷ bỏ kiểm kê tài sản tại Quyết định kiểm kê số….ngày… 

Ông/bà/ tổ chức: ................................................. ; Mã số thuế: ....

Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: .............................. do..................... cấp ngày.....

Địa chỉ: .............................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà/tổ chức có tên tại Điều 1 và Đoàn thanh tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:


                                

- Như Điều 2;
- … ; 

- Lưu: VT; ……..
	
	CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên)



	TÊN CƠ QUAN THUẾ

ĐOÀN THANH TRA
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN 
Xác nhận số liệu thanh tra
Căn cứ Quyết định số….ngày…tháng...năm... về việc thanh tra…tại …….Địa chỉ:… Mã số thuế:……

Hôm nay, ngày…tháng …năm …, tại …, địa chỉ…., chúng tôi gồm:

Thành viên đoàn thanh tra: 

Ông (bà):……………………Chức danh…………………………….

Đại diện người nộp thuế:

Ông (bà)……………………..Chức danh…………………………

Căn cứ sổ sách kế toán, chứng từ tài liệu do .....  xuất trình, hai bên cùng nhau tiến hành xác nhận số liệu thanh tra về ......như sau:

Nội dung:

1.............................................................................................................

2.............................................................................................................

Thuyết minh nội dung thanh tra:

- Giải trình số liệu liên quan đến nội dung thanh tra.

- Căn cứ pháp lý liên quan đến nội dung, số liệu thanh tra./.    

	ĐẠI DIỆN NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký và ghi rõ họ tên)


	THÀNH VIÊN ĐOÀN THANH TRA

(Ký và ghi rõ họ tên)





	CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA
ĐOÀN THANH TRA
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:            /BB
	......., ngày... tháng... năm......


BIÊN BẢN 
Thanh tra thuế

Căn cứ Quyết định số ..... ngày....tháng...năm... của......về việc thanh tra tại.....;

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại.........................................;

Thời kỳ thanh tra:.....................................................................;

Hôm nay, hồi ..... giờ .... phút, ngày .... tháng ... năm ....., tại[3].......

Chúng tôi gồm: 

1. Đoàn thanh tra:


- Ông (bà)..........................................- Trưởng đoàn


- Ông (bà)..........................................- Thành viên

2. Người nộp thuế:


- Ông (bà).........................................- Giám đốc.


- Ông (bà).........................................- Kế toán trưởng.

Tiến hành lập biên bản xác nhận kết quả thanh tra như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ:

- Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số...... ngày..........tháng.........năm............ do...................................... cấp. 

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:..............................................

- Hình thức hạch toán kế toán:....................................................

- Niên độ kế toán:.......................................................................

- Đăng ký kê khai nộp thuế tại: .................................................

- Hình thức kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng: ..........................

- Mục lục Ngân sách: Cấp.........Chương...........Loại..........
.Khoản....

- Tài khoản số:..... mở tại Ngân hàng (hoặc Tổ chức tín dụng) 

- Các đơn vị thành viên (nếu có): Các xí nghiệp, chi nhánh, cửa hàng (Ghi rõ nơi đóng trụ sở, hình thức hạch toán; đến thời điểm thanh tra đã có xác nhận doanh thu, chi phí, nghĩa vụ nộp Ngân sách của cơ quan thuế địa phương nơi đặt trụ sở hay chưa).

II/ NỘI DUNG THANH TRA TẠI TRỤ SỞ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ:

                                                                                                            (Đơn vị: đồng)

	STT
	Chỉ tiêu
	Số báo cáo của người nộp thuế
	Số thanh tra
	Chênh lệch

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	(Ghi các nội dung đã thực hiện thanh tra)
	
	
	

	
	
	
	
	



Giải trình số liệu chênh lệch qua thanh tra: Ghi rõ nguyên nhân điều chỉnh tăng giảm từng khoản mục đã thanh tra nêu trên hoặc giải thích lại cách tính toán xác định số liệu phải điều chỉnh có liên quan (nếu có).


III/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


(Ghi các sắc thuế đã thực hiện thanh tra)

                                                                                                    (Đơn vị: đồng )

	STT
	CHỈ TIÊU
	Số kỳ trước chuyển sang
	Số phát sinh trong kỳ
	Số đã nộp
	Số còn phải nộp

	
	
	
	Số báo cáo phát sinh phải nộp trong kỳ
	Số xử lý qua thanh tra
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(3)+(4)+(5)-(6)

	1
	Thuế GTGT
	
	
	
	
	

	2
	Thuế TNDN
	
	
	
	
	

	3
	Thuế TNCN
	
	
	
	
	

	4
	Thuế TTĐB
	
	
	
	
	

	5
	Thuế Tài nguyên
	
	
	
	
	

	6
	Thuế Môn bài
	
	
	
	
	

	7
	Thuế Nhà thầu
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: + Thuế GTGT
	
	
	
	
	

	
	                 + Thuế TNDN
	
	
	
	
	

	8
	Thuế khác (Nếu có).
	
	
	
	
	


IV/ KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ YÊU CẦU:

1. Kết luận:

1.1. Về việc mở, ghi chép, hạch toán trên sổ sách kế toán và hoá đơn chứng từ: ...........................................................

1.2. Về việc kê khai thuế, nộp thuế:..........

1.3. Về xử phạt vi phạm hành chính (nếu có):
-  Hành vi vi phạm hành chính về:............. theo quy định tại .....

- Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ (nếu có):........................................

- Hình thức xử phạt:...........................theo quy định tại .................

2. Kiến nghị và yêu cầu:

2.1. Kiến nghị cơ quan thuế ban hành QĐ thanh tra hoặc các cơ quan liên quan có thẩm quyền tiến hành xử lý vi phạm về thuế, hoá đơn, ... đã được phát hiện qua thanh tra (nếu có), như sau: 

a) Hình thức xử phạt hành chính (nếu phát sinh nội dung nào thì ghi, không phát sinh thì bỏ nội dung tương ứng):

- Phạt cảnh cáo: .... đồng (nếu có).

- Phạt tiền với số tiền: ....đồng (Bằng chữ: ....), trong đó:

+ Phạt về hành vi vi phạm thủ tục thuế: .... đồng;

+ Phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn (theo tỷ lệ 20% trên số thuế truy thu):  ..... đồng;

+ Phạt về hành vi trốn thuế, gian lận về thuế: .... đồng (nếu có).

...

b) Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu phát sinh nội dung nào thì ghi, không phát sinh thì bỏ nội dung tương ứng):

- Thu hồi tiền hoàn thuế GTGT (nếu có): .... đồng (Bằng chữ ...)

- Truy thu thuế: ......đồng (Bằng chữ: ....), trong đó:

+ Thuế GTGT: ....

+ Thuế TTĐB: ...

+ Thuế TNDN: ...

+ Thuế ...

- Tiền chậm nộp tiền thuế: ..... đồng (Bằng chữ: ....).

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày ..... (Tên người nộp thuế)... có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày .... đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt (nêu trên) vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

- Giảm lỗ số tiền: .... đồng (Bằng chữ: ....)

- Giảm khấu trừ ....
 đồng (Bằng chữ: ....).

- ...

2.2. Yêu cầu người nộp thuế nộp đầy đủ, kịp thời vào tài khoản của cơ quan thuế khi có quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế (nếu có kiến nghị xử lý truy thu, phạt, ... qua thanh tra).

- Nếu còn nợ đọng thuế phải yêu cầu người nộp thuế nộp ngay vào Ngân sách Nhà nước.

- Đối với các vi phạm về chế độ mở, ghi chép, hạch toán trên sổ sách kế toán và hoá đơn chứng từ phải yêu cầu người nộp thuế chấn chỉnh kịp thời.

2.3. Kiến nghị với các cơ quan (Bộ phận chức năng của cơ quan thuế), các cơ quan khác liên quan về các biện pháp, trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn đối với người nộp thuế (nếu có).

2.4. Các yêu cầu, kiến nghị hoặc ghi nhận khác (nếu có).

V/ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP (nếu có):...

Biên bản được thông qua vào hồi.....giờ......cùng  ngày, gồm .... trang được lập thành...... bản có nội dung và giá trị như nhau; biên bản được giao cho....................................................., 01 bản lưu hồ sơ. 

	NGƯỜI NỘP THUẾ HOẶC ĐẠI DIỆN

HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

         (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))


	ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA

TRƯỞNG ĐOÀN
(Ký, ghi rõ họ tên)


	KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	



	TÊN CƠ QUAN RA

QUYẾT ĐỊNH THANH TRA        ĐOÀN THANH TRA


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......, ngày... tháng... năm .......


Phụ lục

BIÊN BẢN THANH TRA






Căn cứ Quyết định số...... ngày....tháng...năm.... của ....... về việc thanh tra...tại..... 
Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại....

Thời kỳ thanh tra:...

Ngày ........... tháng .........năm..............., Đoàn thanh tra và đại diện người nộp thuế đã tiến hành ký Biên bản thanh tra tại ....;

Liên quan đến nội dung: ... (nêu nội dung cụ thể cần lập Phụ lục)

Hôm nay, ngày..........tháng.........năm........., tại...........Đoàn thanh tra và Đại diện người nộp thuế ...tiến hành lập Phụ lục Biên bản thanh tra. Hai bên gồm có:

1. Đoàn thanh tra:

- Ông (bà)..........................................

- Trưởng đoàn

- Ông (bà)..........................................

- Thành viên

- Ông (bà)..........................................

- Thành viên


2. Người nộp thuế:

- Ông (bà)..........................................
            - Giám đốc.

- Ông (bà)..........................................
            - Kế toán trưởng.

 
I. Nội dung tiến hành lập phụ lục thanh tra:


1. Nội dung 1:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


2. Nội dung 2:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Kết luận, kiến nghị:

1. Kết luận:  

Nếu có sai phạm phát hiện tăng thêm phải kết luận cụ thể vi phạm tại các quy định nào của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế hiện hành. Xác định nguyên nhân vi phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ (nếu phát hiện được).

2. Kiến nghị: 

- Nếu có số thuế phải truy thu thêm thì phải yêu cầu người nộp thuế nộp đầy đủ, kịp thời vào Tài khoản thu ngân sách nhà nước khi có quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế:

+ Hình thức xử phạt 

+ Biện pháp khắc phục

- Đối với các vi phạm về chế độ mở, ghi chép, hạch toán trên sổ sách kế toán và hoá đơn chứng từ phải yêu cầu người nộp thuế chấn chỉnh kịp thời. 

- Kiến nghị về mức xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm đã được phát hiện qua thanh tra đối với cơ quan (Bộ phận chức năng của cơ quan thuế) có thẩm quyền để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của người nộp thuế.

- Kiến nghị với các cơ quan (Bộ phận chức năng của cơ quan thuế) về các biện pháp, trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn đối với người nộp thuế. 

- Các yêu cầu, kiến nghị hoặc ghi nhận khác (nếu có).

 
III. Ý kiến của người nộp thuế:  (nếu có)...

...............

Phụ lục Biên bản được thông qua vào hồi.......... giờ cùng ngày. 

Phụ lục Biên bản gồm có......... trang, được lập thành ....... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, và là một phần không tách rời theo Biên bản thanh tra lập ngày.............tháng...........năm ........../.

	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
	
	ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA
TRƯỞNG ĐOÀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

	GIÁM ĐỐC (hoặc .............)
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	



	TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT

ĐỊNH THANH TRA

ĐOÀN THANH TRA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ ...
Số:.../BC-...


	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....,ngày.....tháng......năm.......


BÁO CÁO
Kết quả thanh tra

Thực hiện Quyết định thanh tra số.... ngày .... tháng ... năm ......... của .......(2). Từ ngày....tháng.....năm.....đến ngày.....tháng......năm.......Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại......(1).

Căn cứ Biên bản thanh tra ký ngày.....tháng ... năm ... giữa Trưởng đoàn thanh tra và đại diện người nộp thuế được thanh tra và các hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Đoàn thanh tra báo cáo kết quả thanh tra:

I. Đặc điểm tình hình chung

 (Nêu khái quát đặc điểm, tình hình tổ chức hoạt động của đơn vị có liên quan đến nội dung thanh tra)

II. Nội dung thanh tra: 

1. Nội dung:.........................

2. Nội dung:.........................


…

 (Nêu rõ các nội dung thanh tra, thời kỳ thanh tra; Các đơn vị thành viên có tiến hành thanh tra; Kết luận cụ thể về nội dung đã được thanh tra tại đơn vị; nêu rõ các quy định pháp luật làm căn cứ xử lý sai phạm….)

III. Kiến nghị xử lý:

- Kiến nghị xử lý truy thu: (nêu cụ thể: xử lý truy thu loại thuế nào? Năm xử lý truy thu; ….);

- Kiến nghị xử phạt: (nêu cụ thể các hình thức xử phạt; quy định xử phạt; và cách tính phạt…);

- Các đề nghị đối với người nộp thuế được thanh tra và cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Trên đây là báo cáo kết quả thanh tra tại..........(1), Đoàn thanh tra báo cáo và Trình dự thảo Kết luận thanh tra, Quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) để......................(2) xem xét, ký duyệt./.

	  
	
	TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA 

  (Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

(1) Tên đơn vị được thanh tra

(2) Chức danh của người ra quyết định thanh tra


	TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

TÊN CƠ QUAN RA 

KẾT LUẬN THANH TRA
	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ..../KL....................
	......, ngày........tháng..........năm ........  
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KẾT LUẬN 

Về việc thanh tra thuế


Đoàn thanh tra...........đã tiến hành thanh tra tại......... .......(tên người nộp thuế).................... từ ngày...tháng...năm... đến ngày...tháng...năm...
Căn cứ biên bản thanh tra (hoặc báo cáo kết quả thanh tra) ngày ....tháng.....năm...của Trưởng đoàn thanh tra theo Quyết định số...ngày... tháng...năm...của...   

(Cơ quan thuế)............................ kết luận như sau:

A. Đặc điểm, tình hình chung của người nộp thuế:

- Tên doanh nghiệp...; Mã số thuế:....; Địa chỉ trụ sở chính....; Người đại diện theo pháp luật:.............................
- Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  số............ ngày..........tháng.........năm......... do...................................................... cấp.

- Vốn.....; Ngành nghề kinh doanh: ..........................................

- Hình thức, chế độ kế toán áp dụng: .............; Niên độ kế toán: .......

- Đăng ký kê khai nộp thuế tại: ....................................

- Hình thức kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng: .............

- Tài khoản số:... mở tại Ngân hàng (hoặc Tổ chức tín dụng) ...

- Các đơn vị thành viên (nếu có); các xí nghiệp, chi nhánh, ... (đơn vị hạch toán phụ thuộc) 

B. Kết quả thanh tra 

1. Về việc mở, ghi chép và hạch toán sổ sách kế toán.

2. Về việc chấp hành pháp luật thuế

2.1 Về kê khai, nộp thuế GTGT:........................

2.2. Về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):.....................

2.3. Về kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân: 

2.4. ..........

Cần đánh  giá cụ thể về việc thực hiện pháp luật thuế của người nộp thuế được thanh tra trong từng nội dung thanh tra; xác định rõ hành vi  phạm (nếu có) và ghi rõ căn cứ vào quy định nào trong các văn bản quy phạm pháp luật về thuế hiện hành. 

C. Các yêu cầu và kiến nghị


1. Yêu cầu ……..(Tên người nộp thuế) nộp ngay số tiền: ……(Bằng chữ) bao gồm số thuế truy thu, số thuế truy hoàn (nếu có), tiền phạt, tiền chậm nộp, ... khi có quyết định xử lý vi phạm hành chính của Tổng cục Thuế, cụ thể:

1.1. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế quy định Nghị định số….. ngày….  của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

a, Các tình tiết tăng nặng: ....

b, Các tình tiết giảm nhẹ: ....

1.2. Áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a, Hình thức xử phạt hành chính (nếu phát sinh nội dung nào thì ghi, không phát sinh thì bỏ nội dung tương ứng):

- Phạt cảnh cáo: .... đồng (nếu có).

- Phạt tiền với số tiền: ....đồng (Bằng chữ: ....), trong đó:

+ Phạt về hành vi vi phạm thủ tục thuế: .... đồng;

+ Phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn (theo tỷ lệ 20% trên số thuế truy thu):  ..... đồng;

+ Phạt về hành vi trốn thuế, gian lận về thuế: .... đồng (nếu có).
...
b, Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu phát sinh nội dung nào thì ghi, không phát sinh thì bỏ nội dung tương ứng):


- Thu hồi tiền hoàn thuế GTGT (nếu có): .... đồng (Bằng chữ ...)


- Truy thu thuế: ......đồng (Bằng chữ: ....), trong đó:


+ Thuế GTGT: ....


+ Thuế TTĐB: ...


+ Thuế TNDN: ...


+ Thuế ...

- Tiền chậm nộp tiền thuế: ..... đồng (Bằng chữ: ....).

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày ..... (Tên người nộp thuế)... có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày .... đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt (nêu trên) vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

- Giảm lỗ số tiền: .... đồng (Bằng chữ: ....)

- Giảm khấu trừ ....
 đồng (Bằng chữ: ....).
...
2. Đề nghị (Tên người nộp thuế) chấn chỉnh, khắc phục ngay những vẫn đề còn tồn tại, sai sót trong  hạch toán kế toán, kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế theo đúng qui định của pháp luật thuế, pháp luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Cục Thuế tỉnh/thành phố (hoặc Chi cục ....) có trách nhiệm hướng dẫn và đôn đốc (Tên người nộp thuế) chỉnh số liệu kê khai thuế, nộp đầy đủ, kịp thời số tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, tiền chậm nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước và thực hiện các kiến nghị tại Kết luận thanh tra của .........(Tên cơ quan thuế ra kết luận này) và Biên bản thanh ký ngày..........tháng.........năm........./.


4. Kiến nghị với các bộ phận chức năng cơ quan thuế; các cơ quan khác về các biện pháp, trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn đối với người nộp thuế (nếu có). 


5. Các yêu cầu, kiến nghị hoặc ghi nhận khác (nếu có).

	Nơi nhận:


                                

- Người nộp thuế được thanh tra;

- Trưởng đoàn thanh tra;

- Thanh tra bộ (hoặc cơ quan thuế cấp trên);
- ...;
- Lưu: VT, .... 
	CHỨC DANH NGƯỜI KÝ KẾT LUẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

	
	



	TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

Số:……../QĐ-
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


……, ngày….. tháng…..năm….


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền công bố công khai kết luận thanh tra thuế

CHỨC DANH NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày ...tháng…năm…  và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày ... tháng…năm… và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số… ngày......tháng......năm.......của…….quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/ Cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số … ngày......tháng......năm... của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình thanh tra thuế;

Căn cứ Quyết định thanh tra số……/QĐ-…. ngày......tháng......năm....... của…về việc thanh tra chấp hành pháp luật thuế tại…..(tên người nộp thuế).

Căn cứ Kết luận thanh tra số:…../KL-… ngày......tháng......năm....... của…..Tổng cục trưởng/Cục trưởng (cơ quan thuế ra kết luận) tại…..(tên người nộp thuế).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Trưởng đoàn Thanh tra thuế được thành lập theo Quyết định số…./QĐ-… ngày......tháng......năm....... của…… thực hiện việc:

- Công bố công khai kết luận thanh tra.

- Lập biên bản công bố kết luận thanh tra thuế tại…..(tên người nộp thuế).

Điều 2. Trưởng đoàn thanh tra thuế chịu trách nhiệm trước ….(người ký quyết định ủy quyền) và trước pháp luật về những nội dung được ủy quyền.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra được ủy quyền thực hiện việc công bố công khai kết luận thanh tra.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng đoàn thanh tra Thuế theo Quyết định số…../QĐ-…. ngày......tháng......năm.......chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như điều 3;

- ……….;

- Lưu: VT, …
	CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



	TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

ĐOÀN THANH TRA

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN 
Công bố kết luận thanh tra

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày ...tháng…năm…  và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày ...tháng…năm…  và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Kết luận thanh tra số:…../KL-… ngày......tháng......năm....... của…..Tổng cục trưởng/Cục trưởng (cơ quan thuế ra kết luận) tại…..(tên người nộp thuế).

Căn cứ Biên bản thanh tra ký ngày ...tháng...năm... về việc thanh tra tại...

Hôm nay, hồi ..... giờ..... ngày ..... tháng  .....  năm .........

Tại:......................................

Chúng tôi gồm:

I. Đoàn thanh tra thuế:

- Ông (bà).....................
- Chức vụ....- Trưởng đoàn;

- Ông (bà).......................
- Chức vụ..... - Thành   viên;

- Ông (bà)......................
- Chức vụ.....- Thành   viên;

- Ông (bà).....................
- Chức vụ.....- ....................

II. Người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế):

- Ông (bà): ................................................................

- Chức vụ: .................. đại diện cho ..........................

- Ông (bà): .................................................................

- Chức vụ:..................................................................

Người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp Người nộp thuế) đã được nghe Đoàn thanh tra công bố nội dung Kết luận thanh tra số…. tại...

Biên bản này gồm có ..... trang, được lập thành .......... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 bản được giao Người nộp thuế.…

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và ký biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau: …………………………

	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ 

và đóng dấu (nếu có))
	CHỨC DANH NGƯỜI KÝ KẾT LUẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)



	TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: ....../QĐ-.............
	......., ngày........tháng..........năm ........


QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời hạn thanh tra



CHỨC DANH NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày ...tháng…năm…  và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số ...../QĐ-..... ngày ....tháng......năm.... của ....quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế;

Căn cứ Quyết định số ......./QĐ-...... ngày .....tháng......năm.... của ..... về việc thanh tra thuế tại ........(tên người nộp thuế)....;

Theo đề nghị của Trưởng đoàn thanh tra thuế.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời hạn thanh tra thuế của Đoàn thanh tra theo Quyết định số....../QĐ-.....ngày…tháng...năm..... của………….....về việc thanh tra thuế tại .....(tên người nộp thuế)........., mã số thuế................. 
Thời gian gia hạn là…. ngày kể từ ngày......tháng......năm.......đến ngày......tháng......năm.......
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà/tổ chức được thanh tra có tên tại Điều 1 và Đoàn thanh tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận:


                                

- Như Điều 2; 

- ..... .;

- Lưu: VT, .... 
	CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



	TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: ........./QĐ-.............
	     ...........,ngày........tháng.......năm .... ..








          

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc bãi bỏ quyết định thanh tra 






CHỨC DANH NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày ...tháng…năm…  và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số ........... ngày ....tháng....năm...... của ....... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế;

Theo đề nghị của ..............................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số ....../QĐ-..... ngày ....tháng ..... năm ....... của ................................. về việc thanh tra tại ....(tên người nộp thuế)..., mã số thuế............................ 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà/tổ chức được thanh tra có tên tại Điều 1 và Đoàn thanh tra theo Quyết định số ...../QĐ-......ngày... tháng ... năm.... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:


                                

- Như Điều 2; 

-....;

- Lưu: VT, ... 
	CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



	TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN 

TRỰC TIẾP

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA 

QUYẾT ĐỊNH
Số……/QĐ-……
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


...., ngày.....tháng......năm.....


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung nội dung thanh tra thuế 

CHỨC DANH NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày ...tháng…năm…  và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày ...tháng…năm…  và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số ... ngày... tháng…năm…  của ....quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế;

Căn cứ Quyết định số ..... ngày...tháng…năm… của...về việc phê duyệt Kế hoạch ......; 

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng......năm......của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình thanh tra thuế;

Hoặc: 

Căn cứ chỉ đạo của ................... ngày ...tháng…năm… về việc ....................; 

Theo đề nghị của .............................................................................. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ sung nội dung thanh tra thuế tại ................................  Mã số thuế: .............................. cụ thể như sau: 

Nội dung (bổ sung) .............................................................

Điều 2: Đoàn thanh tra theo Quyết định số ....... ngày ..... tháng .... năm ....... thực hiện thanh tra theo nội dung (bổ sung) của Quyết định này.   
Đoàn thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều ... của Luật Quản lý thuế và Điều ... Điều ... của Luật Thanh tra ngày ....tháng…năm… 
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà/tổ chức được thanh tra có tên tại Điều 1 và Đoàn thanh tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	 Nơi nhận:


                                  

- Như Điều 3;
- ... 

- Lưu: VT,............ . 
	CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



	TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

Số......./QĐ-........
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày.......tháng........năm........


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi Trưởng đoàn thanh tra 

CHỨC DANH NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Thanh tra ngày ...tháng…năm…  và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày ...tháng…năm…  và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số ...... ngày ...tháng…năm…  của ....... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế;


Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng......năm......của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình thanh tra thuế;

Căn cứ Quyết định thanh tra số.......ngày.....tháng ....năm.....của......... về việc thanh tra tại ..........;


Theo đề nghị của.....................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông (bà)...........,chức danh.............. làm Trưởng đoàn thanh tra thay ông (bà).........., Trưởng đoàn thanh theo Quyết định thanh tra  số...ngày.....năm......của.... về việc thanh tra tại .............., kể từ ngày...tháng....năm........ 

Điều 2. Ông (bà)............................. có trách nhiệm bàn giao công việc cho ông (bà).........trước ngày....tháng....năm......

Điều 3. Các ông (bà) (nêu tại điều 1 và 2) và Công ty....................., Bộ phận (có liên quan) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ....
- Lưu: VT,..........
 
	
	CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



	TÊN CƠ QUAN CẤP

 TRÊN TRỰC TIẾP 
TÊN CƠ QUAN RA

 QUYẾT ĐỊNH

Số......./QĐ-........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........, ngày......tháng.......năm.......


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh thành viên Đoàn thanh tra 

	
	


CHỨC DANH NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH


Căn cứ Luật Thanh tra ngày ...tháng…năm…  và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày ...tháng…năm…  và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số...ngày ...tháng…năm… của ... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế;


Căn cứ Quyết định thanh tra số......ngày.......tháng....năm...... về việc thanh tra tại ..........;


Theo đề nghị của...........................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung (hoặc Cử) các ông (bà) có tên sau đây tham gia Đoàn thanh tra tại Quyết định thanh tra số.........ngày...tháng ...năm .....của.......... về việc thanh tra tại ..............., kể từ ngày....tháng.....năm.......

1. Ông (bà)................................, Chức vụ .................................

2. Ông (bà)...... .. ......................, Chức vụ..................................

và/hoặc (giảm thành viên)

Các ông (bà) sau đây thôi không tham gia Đoàn thanh tra tại Quyết định thanh tra số…về việc thanh tra….tại (Tên người nộp thuế)…:

1. Ông (bà) ……………………, Chức vụ 

2. Ông (bà) ……………………, Chức vụ 

Các ông (bà) thôi không tham gia Đoàn thanh tra/có tên tại Điều này có trách nhiệm bàn giao công việc và tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra cho Trưởng đoàn thanh tra 
Điều 2. Trưởng đoàn thanh tra, các ông (bà) có tên tại Điều 1 và ...........(Tên người nộp thuế), Bộ phận (có liên quan) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- ...
- Lưu: VT,............
	
	CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



	TÊN CƠ QUAN CẤP
 TRÊN TRỰC TIẾP

TÊN CƠ QUAN  
RA VĂN BẢN

Số: ....../CHS-..........(1)

V/v chuyển hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu

 tội phạm sang cơ quan Điều tra
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

....., ngày.....tháng......năm.......


Kính gửi:.............................(2)

Thực hiện Quyết định số......... ngày......tháng......năm....... của........(3) về việc thanh tra .......tại............... (4)

Nhận thấy.................................................................................. (5)

Căn cứ quy định của Luật Thanh tra số... (hiện hành) ngày......tháng......năm.......; 

Thông tư liên tịch số …. quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hoặc văn bản khác thay thế, ...(6) quyết định chuyển hồ sơ về............(7) sang.... (2) để giải quyết theo quy định của pháp luật./.

 Nơi nhận :                                                            CHỨC DANH NGƯỜI KÝ
- Như trên;
- ...


                                              (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
- Lưu:VT, ...........


Ghi chú:


(1) Chữ viết tắt tên cơ quan thuế ra văn bản


(2) Tên cơ quan điều tra có thẩm quyền


(3) Chức danh của người ra quyết định thanh tra 


(4) Tên đơn vị được thanh tra


(5) Tóm tắt hành vi vi phạm


(6) Tên cơ quan thuế ra văn bản


(7) Hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm


	TÊN CƠ QUAN THUẾ 

TÊN ĐƠN VỊ GIAO HỒ SƠ                                   
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN 

Giao, nhận hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

Hôm nay, vào lúc.....giờ.....ngày.....tháng....năm.......; tại.......(1).

Chúng tôi gồm có:

1. Đại diện ................................................................... (2).

Ông (Bà)............................

Chức vụ:.....................

Ông (Bà)............................

Chức vụ:.....................

2. Đại diện cơ quan điều tra............................................(3)

Ông (Bà)............................

Chức vụ:......................

Ông (Bà)............................

Chức vụ:.....................

Đã tiến hành giao, nhận hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ gồm có......................trang, gồm các tài liệu sau:

...........................................................................................(4).

Việc giao nhận hoàn thành vào lúc....giờ....ngày....tháng....năm.....

Biên bản giao, nhận hồ sơ, tài liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

    ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

     ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(Ký và ghi rõ họ tên)



(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Địa điểm giao nhận hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm

(2) Tên cơ quan giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

(3) Tên cơ quan điều tra

(4) Tên loại tài liệu, số lượng tài liệu được giao nhận

MỤC LỤC HỒ SƠ

(Kèm theo biên bản giao, nhận hồ sơ ngày...tháng...năm...)

	STT
	Tên tài liệu
	Hình thức
	Số trang
	Tình trạng tài liệu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





                          .......,ngày....tháng.....năm......






 NGƯỜI LẬP MỤC LỤC HỒ SƠ








 (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số: 01/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)





Mẫu số: 03/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)





Mẫu số: 04/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 05/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 06/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 07/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 08/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 09/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 10/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 11/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 12/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 13/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 14/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 15/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 16/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 17/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 18/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 19/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 20/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 21/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 22/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 23/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 24/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 25/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 26/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 27/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 28/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)








Mẫu số: 29/TTrT


(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)












